
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,230.36 0.00% 8.72%
HNX 229.68 -0.22% -0.13%
VN30 1,270.38 0.13% 12.26%
UPCOM 92.65 -0.15% 5.79%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 676.06
Tổng GTGD (tỷ) 14,597.58 -0.86% -22.75%

INTRADAY VNINDEX 14/8/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,250 0.23% 13.93%
FUEMAV30 15,250 0.00% 13.38%
FUESSV30 15,790 0.57% 13.92%
FUESSV50 19,000 0.74% 11.90%
FUESSVFL 19,910 -0.20% 8.21%
FUEVFVND 32,100 0.16% 23.32%
FUEVN100 17,170 -0.35% 12.44%

VN30F2408 1,271.5 0.36%
VN30F2409 1,272.0 0.18%
VN30F2412 1,271.0 0.09%
VN30F2503 1,276.0 0.46%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 36,442.43 0.58% 8.90%
Shanghai 2,850.65 -0.60% -3.77%
Hang Seng 17,113.36 -0.35% 1.93%
Kospi 2,644.50 0.88% -0.95%
BSE Sensex 79,145.67 0.24% 10.09%
STI (Singapore) 3,286.08 0.71% 1.74%
SET (Thái Lan) 1292.69 -0.39% -9.82%
Dầu Brent ($/thùng) 80.78 -0.38% 4.87%
Vàng ($/ounce) 2,472.61 -1.42% 19.06%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.41% 0 81
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.38% 4 50

TPCP - 10 năm 2.68% -3 50

USD/VND 25,204               -0.36% 2.83%

EUR/VND 28,356               0.60% 3.58%

CNY/VND 3,574                 -0.03% 2.82%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
14/8/2024

Thị trường châu Á hầu hết đều tăng điểm phiên 14/8, trong đó một thông tin

được chú ý là Ngân hàng Dự trữ New Zealand bất ngờ cắt giảm lãi suất tiền mặt

chuẩn xuống 5,25%. Chỉ số Kosspi của Hàn Quốc cũng tăng điểm sau thông tin tỷ

lệ thất nghiệp nước này đã giảm xuống 2,5% từ mức 2,8% vào tháng 7.

USD đã suy yếu so với các đồng tiền chính trong hôm nay trước tin dữ liệu lạm

phát của Mỹ. Một số ngân hàng đã giảm từ 20 đến 42 đồng tỷ giá ở cả hai chiều

mua bán so với mức niêm yết ghi nhận trong phiên hôm trước.

Ngày thực hiện

VNIndex giảm nhẹ trước thềm đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 8. Thực phẩm 

đồ uống, bất động sản là những nhóm tích cực nhất hôm nay. Trái lại, dịch vụ 

tài chính và dầu khí lại khá ảm đạm.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 88,000     -1.68% 0.34% 2,528,724       3,245,314        
BID 47,050     0.86% 1.40% 3,647,391       3,886,211        
CTG 31,800     -0.16% 5.30% 6,621,559       10,330,742      
TCB 21,200     0.95% -2.75% 27,623,370     21,478,355      
VPB 18,000     -0.83% 0.00% 14,388,103     18,310,803      
MBB 23,400     -0.85% 0.21% 14,350,882     16,576,657      
HDB 25,900     -0.19% 4.23% 10,271,334     8,647,989        
TPB 17,200     -0.29% 0.88% 6,394,536       10,539,915      
STB 29,200     0.17% 2.82% 9,034,114       13,914,403      
VIB 20,600     0.24% -0.24% 3,557,557       4,827,296        
ACB 23,550     -0.21% 0.64% 6,435,075       7,460,889        
SHB 10,450     -0.48% -0.48% 20,569,652     21,535,583      

SSB 21,600     1.41% 0.00% 2,662,406       3,114,269        
GAS 82,000     0.61% 3.27% 4,642,983       5,141,438        

POW 13,350     -0.37% -2.91% 9,047,611       7,912,523        
PLX 49,200     0.72% 2.93% 6,224,805       6,582,418        
VIC 40,800     0.25% -3.66% 2,602,861       2,731,051        

VHM 37,200     2.34% 0.00% 18,734,492     19,004,008      
VRE 18,000     3.15% 0.00% 27,444,188     24,877,135      
VNM 74,000     0.27% 0.27% 9,984,281       12,376,591      
MSN 76,500     2.27% 4.79% 23,713,772     20,149,092      
SAB 55,700     2.58% 5.29% 3,181,548       2,800,978        
BCM 72,000     1.12% 0.00% 2,242,003       3,406,497        
BVH 43,300     1.17% 2.36% 1,154,934       890,303            
VJC 102,500  -0.29% 3.22% 781,497           1,107,750        
FPT 129,500  -0.15% 6.15% 5,084,650       6,923,371        
MWG 66,600     -0.15% 6.90% 10,464,361     13,146,143      
GVR 33,400     0.91% 2.61% 5,134,736       6,397,136        
SSI 31,400     -0.95% 2.61% 15,370,725     18,837,155      
HPG 25,450     0.20% -2.30% 31,407,102     24,232,326      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Cổ phiếu PLX lên đỉnh 28 tháng, vốn hóa Petrolimex vượt nhiều ngân hàng 

như STB, SSB, VIB,…

VHM: Công ty con của Vinhomes làm dự án KĐT sân golf 6.400 tỷ đồng tại Bắc 

Giang.

VNM: Vinamilk 12 năm liền vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

BVH: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (công ty con của Tập đoàn Bảo Việt) vừa 

thay đổi dàn nhân sự cấp cao, bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc.

VCB: Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank tạm rút kế hoạch phát hành 

riêng lẻ tại cuộc họp cổ đông bất thường vào ngày 19/8 sắp tới.

Nội dung

Trà Vinh đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành khung giá điện gió;

IEA dự báo thặng dư dầu trong năm 2025;

Thủ tướng: Khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 dịp Quốc khánh 2/9;

OPEC cắt giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu.

ECB có thể hạ lãi suất vào tháng 9 và tháng 12;

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm tại 5 dự án điện gió ở Gia Lai;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,230.36 0.00% 8.72%
HNX 229.68 -0.22% -0.13%
VN30 1,270.38 0.13% 12.26%
UPCOM 92.65 -0.15% 5.79%
Net Foreign buy (B) 676.06
Total trading value (B) 14,597.58 -0.86% -22.75%

INTRADAY VNINDEX 8/14/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,250 0.23% 13.93%
FUEMAV30 15,250 0.00% 13.38%
FUESSV30 15,790 0.57% 13.92%
FUESSV50 19,000 0.74% 11.90%
FUESSVFL 19,910 -0.20% 8.21%
FUEVFVND 32,100 0.16% 23.32%
FUEVN100 17,170 -0.35% 12.44%

VN30F2408 1,271.50 0.36%
VN30F2409 1,272.00 0.18%
VN30F2412 1,271.00 0.09%
VN30F2503 1,276.00 0.46%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 36,442.43 0.58% 8.90%
Shanghai Component 2,850.65 -0.60% -3.77%
Hang Seng 17,113.36 -0.35% 1.93%
Kospi 2,644.50 0.88% -0.95%
BSE Sensex 79,145.67 0.24% 10.09%
STI (Singapore) 3,286.08 0.71% 1.74%
SET (Thái Lan) 1,292.69 -0.39% -9.82%
Brent oil ($/barrel) 80.78 -0.38% 4.87%
Gold ($/ounce) 2,472.61 -1.42% 19.06%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.41% 0 81
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.38% 4 50

10 year-Gov. Bond 2.68% -3 50

USD/VND 25,204           -0.36% 2.83%

EUR/VND 28,356           0.60% 3.58%

CNY/VND 3,574              -0.03% 2.82%

EVENT CALENDAR
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian markets mostly rose on August 14, with the Reserve Bank of New Zealand

unexpectedly cutting its benchmark cash rate to 5.25%. South Korea's Kospi index

also rose after the country's unemployment rate fell to 2.5% from 2.8% in July.

The USD weakened against major currencies today following US inflation data. 

Some banks reduced their exchange rates by VND20 to VND42 in both buying and 

selling directions compared to the listed rates recorded in the previous session.

KSV 9/5/2024

8/15/2024

8/15/2024

ADS 8/28/2024

9/10/20248/15/2024

MARKET BRIEF
8/14/2024

VNIndex slightly decreased before the August derivative contract expiration. Food 

and beverage, real estate were the most active groups today. In contrast, financial 

services and oil and gas were quite gloomy.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 88,000     -1.68% 0.34% 2,528,724       3,245,314        
BID 47,050     0.86% 1.40% 3,647,391       3,886,211        
CTG 31,800     -0.16% 5.30% 6,621,559       10,330,742      
TCB 21,200     0.95% -2.75% 27,623,370     21,478,355      
VPB 18,000     -0.83% 0.00% 14,388,103     18,310,803      
MBB 23,400     -0.85% 0.2% 14,350,882     16,576,657      
HDB 25,900     -0.19% 4.23% 10,271,334     8,647,989        
TPB 17,200     -0.29% 0.88% 6,394,536       10,539,915      
STB 29,200     0.17% 2.82% 9,034,114       13,914,403      
VIB 20,600     0.24% -0.24% 3,557,557       4,827,296        
ACB 23,550     -0.21% 0.64% 6,435,075       7,460,889        
SHB 10,450     -0.48% -0.48% 20,569,652     21,535,583      
SSB 21,600     1.41% 0.00% 2,662,406       3,114,269        
GAS 82,000     0.61% 3.27% 4,642,983       5,141,438        
POW 13,350     -0.37% -2.91% 9,047,611       7,912,523        
PLX 49,200     0.72% 2.93% 6,224,805       6,582,418        
VIC 40,800     0.25% -3.66% 2,602,861       2,731,051        
VHM 37,200     2.34% 0.00% 18,734,492     19,004,008      
VRE 18,000     3.15% 0.00% 27,444,188     24,877,135      
VNM 74,000     0.27% 0.27% 9,984,281       12,376,591      
MSN 76,500     2.27% 4.79% 23,713,772     20,149,092      
SAB 55,700     2.58% 5.29% 3,181,548       2,800,978        
BCM 72,000     1.12% 0.00% 2,242,003       3,406,497        
BVH 43,300     1.17% 2.36% 1,154,934       890,303            
VJC 102,500  -0.29% 3.22% 781,497           1,107,750        
FPT 129,500  -0.15% 6.15% 5,084,650       6,923,371        
MWG 66,600     -0.15% 6.90% 10,464,361     13,146,143      
GVR 33,400     0.91% 2.61% 5,134,736       6,397,136        
SSI 31,400     -0.95% 2.61% 15,370,725     18,837,155      
HPG 25,450     0.20% -2.30% 31,407,102     24,232,326      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

OPEC cuts global oil demand forecast.

Content

PLX: PLX shares hit 28-month peak, Petrolimex's capitalization surpasses many 

banks such as STB, SSB, VIB,…

VHM: Vinhomes' subsidiary is implementing a VND6,400 billion golf course urban 

area project in Bac Giang.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk has been in the Top 50 best listed companies for 12 consecutive 

years.

BVH: Bao Viet Insurance Corporation (a subsidiary of Bao Viet Group) has just 

changed its senior personnel, appointing new Chairman and General Director.

VCB: Vietcombank's Board of Directors temporarily withdrew the private 

issuance plan at the extraordinary shareholders' meeting on August 19.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Tra Vinh proposes the Ministry of Industry and Trade to soon issue a wind power price framework;

Government Inspectorate points out violations at 5 wind power projects in Gia Lai;

Prime Minister: Inauguration of 500 kV line 3 on the occasion of National Day;

ECB may lower interest rates in September and December;

IEA forecasts oil surplus in 2025;
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